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I . MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG   ”

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Ghi 
chú

Nhánh 
1 Nhánh 2 Nhánh 

3TT MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NỘI DUNG CHỦ 
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HOẠT ĐÔNG 
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Phạ
m vi 
thực 
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điểm 

tổ 
chức
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c lĩnh 
vực
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PTGT đường 
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Bé với 
an toàn 

giao 
thông

1

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác 
đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 9: - Hô hấp: Hít 
vào, thở ra (Ô tô 
kêu)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Vỗ 2 tay vào 
nhau trên đầu                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Lưng, bụng: Quay 
người sang 2 bên 
tay chống hông.                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Chân: Nhảy lên 
đưa 2 chân sang 
ngang                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật chụm và 
tách chân

Khối Sân 
chơi

Thể 
chất TDS TDS TDS TDS



20

- Trẻ biết ném và bắt 
bóng bằng 2 tay từ 
khoảng cách xa 4m, 
không ôm bóng vào 
ngực

- Di chuyển theo 
hướng bóng bay để 
bắt bóng. Bắt bóng 
được bằng 2 tay. 
Không ôm bóng vào 
ngực

- HĐH: Ném và bắt 
bóng bằng 2 tay 
khoảng cách xa 4m
- Trò chơi: Ai bắt 
giỏi; Cầu thủ bắt 
bóng

Khối Sân 
chơi

Thể 
chất  HĐH+

HĐNT HĐNT HĐNT

31

- Trẻ biết lấy đà và bật 
nhảy xuống. Chạm đất 
nhẹ nhàng bằng 2 đầu 
bàn chân. Giữ được 
thăng bằng khi chạm 
đất.

- Lấy đà và bật nhảy 
xuống. Chạm đất 
nhẹ nhàng bằng 2 
đầu bàn chân. Giữ 
được thăng bằng khi 
chạm đất.

- HĐH: Bật nhảy từ 
trên cao xuống (cao 
40cm)
- TCVĐ: Vận động 
viên bật nhảy

Khối Sân 
chơi

Thể 
chất

HĐH+
HĐNT HĐNT  HĐNT

32
- Trẻ biết bật khép 
chân, tách chân qua 7 
ô

- Bật khép,tách chân 
qua 7 ô

 Bật khép tách chân 
qua 7 ô" Khối Sân 

chơi
Thể 
chất HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

35
Biết giữ tư thế đúng 
khi đứng, ngồi, đi 
không cần nhắc nhở

Giữ tư thế đúng khi 
đứng, ngồi, đi không 
cần nhắc nhở

Xem video về tư 
thế đúng khi đứng, 
ngồi, đi 

  Thể 
chất  HĐG  HĐG

36
Trẻ thực hiện được 
các loại cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ tay

Các loại cử động 
bàn tay, ngón tay và 
cổ tay

- HĐ chơi: Bến xe 
Đồ Sơn; Xây bến 
tàu Đồ Sơn 

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất HĐG HĐG HĐG HĐG

38
Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, chữ 
số

Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số

- HĐ chơi: ; Biển 
số xe của bé; Tên 
xe của mẹ

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất HĐG    

43

Biết sử dụng đúng 
cách một số văn 
phòng phẩm thông 
thường

Sử dụng một số thiết 
bị văn phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, 

HĐ chơi: Làm các 
phương tiện giao 
thông

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất HĐG  HĐG HĐG



ghim vòng, gim 
bấm, dập lỗ,…

57

Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống và chủ 
động thực hiện hàng 
ngày

Không uống nước lã, 
ăn quà vặt ngoài 
đường

Trò chuyện " 
Không uống nước 
lã và ăn quà vặt"

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

63

Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện đặc 
trưng khi ốm và bước 
đầu biết cách phòng 
tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, 
chảy máu, sốt.

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

- Trò truyện: Tôi bị 
ốm
- HĐ chơi: Bác sĩ 
nhí

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất HĐG HĐG   

70

'Tự giác thực hiện 
được một số quy định 
về an toàn tại nơi công 
cộng

Quy định đảm bảo 
an toàn nơi công 
cộng

Chơi: Bé chọn hành 
vi đúng sai  Lớp 

học
Thể 
chất HĐG   HĐG

77

Biết đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT và phân loại 
theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT và phân loại 
theo 2 - 3 dấu hiệu

- HĐH "Bé khám 
phá chiếc xe đạp"; 
- HĐH"Bé tìm hiểu 
về một số phương 
tiện giao thông 
đường thủy"
-HĐH: Khám phá 
vật chìm, nổi

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức HĐH HĐH+

HĐC  HĐG



85

- Trẻ biết làm thí 
nghiệm đơn giản với 
sự giúp đỡ của người 
lớn để quan sát, tìm 
hiểu đối tượng

- Làm thínghiệm 
đơn giản với sự giúp 
đỡ của người lớn để 
quan sát, tìm hiểu 
đối tượng

- HĐH: Bé khám 
phá vật chìm, vật 
nổi

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức   HĐH  

98

Trẻ biết sử dụng một 
số thiết bị công nghệ 
số an toàn đúng cách 
với sự hỗ trợ của 
người lớn

Sử dụng một số thiết 
bị công nghệ số an 
toàn đúng cách với 
sự hỗ trợ của người 
lớn

Làm quen với cách 
tìm một số hình 
ảnh, hoạt động 
trong chủ đề giao 
thông trên google 
máy tính và điện 
thoại

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức HĐG   HĐG

104

Nhận biết được chữ số  
10 và sử dụng các số 
đó để chỉ số lượng, số 
thứ tự

Các chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 10

 Đếm đến 10,  nhận 
biết các nhóm có 6 
đối tượng, nhận biết 
chữ số 10

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức HĐG HĐG HĐG  

113

Biết tách gộp một 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 9 thành hai 
nhóm bằng ít nhất 2 
cách và so sánh số 
lượng của các nhóm

Tách một nhóm đối 
tượng trong phạm vi 
9 thành hai nhóm 
bằng các cách khác 
nhau và so sánh

- HĐH " Tách gộp 
trong phạm vi 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Làm các bài tập 

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức HĐH HĐG  HĐG

119

Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 4 đối 
tượng (ABCD) và tiếp 
tục thực hiện sao chép 
lại 

So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy tắc  
(ABCD)

HĐH: Xếp theo quy 
tắc 4 đối tượng
Làm các bài tập: 
Xếp theo quy tắc

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức  HĐG  HĐH+

HĐG



126

Có khả năng chắp 
ghép các hình hình 
học để tạo thành các 
hình mới theo ý thích 
và theo yêu cầu

Chắp ghép các hình 
hình học để tạo 
thành các hình mới 
theo ý thích và theo 
yêu cầu

- HĐH: Ghép các 
hình hình học
- HĐ chơi: Ghép 
phương tiện giao 
thông (ô tô, xe 
tải…)

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức HĐG  HĐH+

HĐG HĐG

127
Biết tạo ra một số hình 
học bằng các cách 
khác nhau

Tạo ra một số hình 
học bằng các cách 
khác nhau

Chơi: Xếp, ghép, 
tạo hình theo yêu 
cầu
Cắt dán, gấp các 
hình hình học

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức   HĐG  

160

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi về chủ 
đề Phương tiện giao 
thông

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi về 
chủ đề Phương tiện 
giao thông

HĐH: Truyện: Qua 
đường; Kiến con đi 
xe buýt;

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ HĐG   HĐH

171

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi về chủ đề PTGT.  
Có khả năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi về chủ 
đề PTGT.  Có khả 
năng đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi

HĐH' Thơ- Thuyền 
giấy, Cô dạy con…
Đồng dao, ca dao: 
Nu na nu nống

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ HĐC HĐH HĐC HĐC

197

- Biết được ký hiệu: 
Ký hiệu biển báo giao 
thông, cột xăng, bến 
đỗ ô tô buýt....

- Hiểu được ký hiệu: 
Ký hiệu biển báo 
giao thông, cột xăng, 
bến đỗ ô tô buýt....

Sao chép một số 
biển báo giao thông
- HĐ chơi: Bé vẽ 
biển báo giao thông

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ   HĐNT HĐG



198 - "Đọc" theo truyện 
tranh đã biết

- Chỉ vào chữ dưới 
tranh minh họa và 
"đọc" thành tiếng( 
theo trí nhớ) để 
"đọc" thành một câu 
chuyện với nội dung 
phù hợp với từng 
tranh minh họa.

- HĐ chơi: Góc 
sách truyện của bé Lớp Lớp 

học
Ngôn 
ngữ  HĐG HĐG  

200
- Biết kể chuyện theo 
tranh, đồ vật chủ đề 
PTGT

- Sắp xếp theo trình 
tự một bộ tranh liên 
hoàn(4-5 tranh) có 
nội dung rõ ràng, 
gần gũi với độ tuổi 
của trẻ. "Đọc" thành 
một câu chuyện có 
bắt đầu, diễn biến, 
kết thúc một cách 
hợp lý, có logic 

-HĐH  Kể truyện 
sáng tạo về chủ đề 
phương tiện giao 
thông

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ   HĐH HĐG

206

- Biết tô, đồ các nét 
chữ, sao chép một số 
kí hiệu, chữ cái, tên 
của mình 

- Sao chép lại đúng 
tên của bản thân. 
Nhận ra tên của 
mình trên các bảng 
ký hiệu đồ dùng cá 
nhân và tranh vẽ. 
Sau khi vẽ tranh, 
viết tên của mình 
phía dưới bằng cách 
mình thích.

- HĐH: Bé tô đồ  
chữ g,y 
 HĐC : Bé sao chép 
các chữ cái

  Ngôn 
ngữ   HĐG HĐH



216  Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái 
P,Q tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

 Nhận dạng được 
chữ cái trong bảng 
chữ cái P,Q tiếng 
Việt, chữ in thường, 
in hoa

- HĐH "Làm quen 
chữ cái p,q"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- HĐ chơi:Chữ cái 
đáng yêu, trò chơi 
chữ cái vui nhộn

Khối Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  HĐH+

HĐG HĐG  

217  Nhận dạng được chữ 
cái trong bảng chữ cái  
G,Y tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

 Nhận dạng được 
chữ cái trong bảng 
chữ cái  G,Y tiếng 
Việt, chữ in thường, 
in hoa

-HĐH "Làm quen 
chữ cái g,y"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- HĐ chơi: Bé tìm 
đúng chữ, tìm chữ 
còn thiếu

Khối Lớp 
học

Ngôn 
ngữ   HĐH+

HĐG  

230

- Thể hiện sự vui thích 
khi hoàn thành công 
việc vệ sinh dồ chơi, 
giá đồ chơi

- Tỏ ra phấn khởi 
khi hoàn thành công 
việc. Khoe, kể về 
sản phẩm của mình 
với người khác. Cất 
sản phẩm cẩn thận.

Bé làm vệ sinh  đồ 
chơi, giá đồ chơi      
- Hoạt động chơi: 
Bé làm đồ dùng đồ 
chơi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lớp Lớp 
học

TCK
NXH HĐG  HĐG HĐG

238

- Có khả năng tự  làm 
một số công việc đơn 
giản trong sinh hoạt 
hàng ngày: Đội mũ 
bảo hiểm
Trẻ có quyền được 
bảo vệ khi tham gia 
giao thông

Đội mũ bảo hiểm

HĐH: Bé đội mũ 
bảo hiểm đúng 
cách( lồng ghép lựa 
chọn hành vi an 
toàn, hoàn thành 
nhiệm vụ đơn giản)

Lớp Lớp 
học

TCK
NXH    HĐH



240

Nhận biết được một số 
trạng thái cảm xúc: 
vui, buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên, xấu 
hổ qua tranh; qua nét 
mặt, cử chỉ, giọng nói 
của người khác

Một số trạng thái 
cảm xúc khác nhau: 
vui, buồn, ngạc 
nhiên, sợ hãi, xấu hổ

- Trò truyện một số 
trạng thái cảm xúc
- Hoạt động chơi: 
Bé bắt chước làm 
các khuôn mặt cảm 
xúc

Lớp Lớp 
học

TCK
NXH ĐTT  HĐNT  

278

Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) của 
các bài hát, bản nhạc 
chủ đề Phương tiện 
giao thông

Nghe và nhận ra sắc 
thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của 
các bài hát, bản nhạc 
chủ đề Phương tiện 
giao thông

- Anh phi công ơi; 
Chiếc thuyền nan; 
Cô giáo dạy em…

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

289

Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc 
thái, tình cảm của bài 
hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ… 
chủ đề  Phương tiện 
giao thông

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của 
bài hát chủ đề  
Phương tiện giao 
thông

HĐH: Dạy hát- Bạn 
ơi có biết  không, 
Đi xe đạp…

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

HĐH+
HĐC HĐG   

300

Có khả năng vận động 
nhịp... nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, 
múa) chủ đề PTGT

Vận động minh họa, 
sáng tạo nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc 
chủ đề PTGT

HĐH:  VĐMH"Em 
đi chơi thuyền" Lớp Lớp 

học
Thẩm 
mỹ  HĐH   



- HĐC:Tai ai tinh; 
ai đoán giỏi Lớp Lớp 

học HĐC    
303

- Trẻ biết chơi và 
hứng thú chơi các trò 
chơi âm nhạc

Trò chơi âm nhạc
- Solmi Lớp Lớp 

học

Thẩm 
mỹ

 HĐC   

310

Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 
đối chủ đề PTGT

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

'-  Vẽ  ô tô, máy 
bay
- Vẽ, tô màu,  một 
số biển báo giao 
thông

  Thẩm 
mỹ HĐH   HĐG

319

Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục 
cân đối chủ đề PTGT

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối

Nặn các phương 
tiện giao thông Lớp Lớp 

học
Thẩm 
mỹ HĐG    

326

''Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm chủ đề  
PTGT

- Dùng các nguyên 
vật liệu khác nhau 
(giấy,vải, lá cây…) 
để tạo ra sản phẩm

- HĐH: Làm ô tô
- HĐH: Làm thuyền 
nổi
- HĐ chơi: Làm 
thuyền
 - Gấp máy bay

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ   HĐH HĐNT

334

Có khả năng tự nghĩ 
ra các hình thức để tạo 
ra âm thanh, vận 
động, hát theo các bản 
nhạc, bài hát yêu thích 
chủ đề Giao thông

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích

- HĐH:Âm nhạc 
cuối chủ đề Giao 
thông  

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ    HĐH

336
Biết gõ đệm bằng 
dụng cụ theo tiết tấu 
tự chọn

Tự tạo ra tiết tấu khi 
nghe nhạc, nghe hát 

- Hoạt động chơi: 
Bé tìm hiểu về nhạc 
cụ âm nhạc: đàn 

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ HĐC    



bằng cách gõ đệm 
bằng dụng cụ gõ

338

Có khả năng tìm kiếm, 
lựa chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu phù 
hợp để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn 
các dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm theo 
ý thích

- HĐ chơi: Bé làm 
phương tiện giao 
thông từ các 
nguyên vật liệu trẻ 
thích

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO 
CHỦ ĐỀ    26 22 23 28

 Trong đó: - Lĩnh vực 
thể chất      9 8 6 9

  - Lĩnh vực nhận thức      5 5 4 6

  - Lĩnh vực ngôn ngữ      3 4 8 6

  - Lĩnh vực TCKNXH      2 0 2 2

  - Lĩnh vực Thẩm mỹ      7 5 3 5

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề    14 13 14 15

 Trong đó: - Đón trả trẻ    2 1 1 1

                  - Thể dục sáng    1 1 1 1

                  - Hoạt động góc    1 2 4 4

                  - Hoạt động ngoài trời    1 1 1 1

                  - Vệ sinh - ăn ngủ    1 1 1 1

                  - Hoạt động chiều    3 2 1 2

                  - Thăm quan dã ngoại - trải nghiệm    0 0 0 0



                  -  Lễ hội    0 0 0 0

              - Hoạt động học    5 5 5 5

  Chia cụ thể  + Giờ thể chất    1 1 0 0

 + Giờ nhận thức    2 1 2 1

 + Giờ ngôn ngữ    0 2 2 2

 + Giờ TC- KNXH    0 0 0 1

 + Giờ thẩm mỹ    2 1 1 1

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

- Trò chuyện về một số từ trái nghĩa: Bên phải đường- bên trái đường; Nguy hiểm- an toàn…        
- Chơi đọc vè, nói ngược 
- Trò truyện một số trạng thái cảm xúc, chơi: Bé bắt chước làm các khuôn mặt cảm xúc 
- Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ đề 
Phương tiện giao thông:  Anh phi công ơi; Chiếc thuyền nan; Cô giáo dạy em…

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác với nhạc bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”
- Hô hấp: Hít vào, thở ra (Ô tô kêu)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Vỗ 2 tay vào nhau trên đầu                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Lưng, bụng: Quay người sang 2 bên tay chống hông.                                                                                                                                                                                                                                                                     



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chân: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật tiến về phía trước 
Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp
- Trò chơi: ô tô và chim sẻ
*Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

3
Hoạt 
động 
học

T1

Ngày 16/03
PTNT

Nhảy từ trên cao 
xuống 40-50cm

Ngày 17/03
PTNT 

Bé khám phá xe 
đạp 

Ngày 18/03
PTTM

Vẽ ô tô ( Mẫu) 

Ngày 19/03
PTNT

Tách gộp nhóm 
có số lượng là 9 

Ngày 20/03
PTTM

Dạy hát: Đi xe 
đạp

T2

Ngày 23 /03
PTTC

Ném và bắt bóng 
bằng 2 tay 

khoảng cách xa 
4m  

Ngày 24/03
KPKH

Bé tìm hiểu về 
phương tiện giao 

thông đường 
thủy

Ngày 25/03
PTNN

Thơ “thuyền 
giấy”

Ngày26/03
PTNN

Làm quen chữ 
cái p,q  

Ngày 27/03
PTTM

Vận động minh 
họa bài hát: “em 
đi chơi thuyền”

T3

Ngày 30/03
PTNN

Làm quen chữ 
cái g,y  

Ngày 31/03
KPKH

Bé khám phá Vật 
chìm, vật nổi

( steam)

Ngày 1/04
PTNN

Kể chuyện sáng 
tạo

Ngày 2/04
PTNT

Ghép các hình 
học 

Ngày 3/04
PTTM

Làm thuyền 
nổi(steam)

T4
Ngày 06/4

PTNN
Ngày 07/04

KNXH
Ngày 08/04

PTNN
Ngày 09/04

PTNT
Ngày 10/04

PTTM



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Truyện : qua 
đường

Bé đội mũ bảo 
hiểm đúng cách

Tô đồ chữ cái g,y Xếp theo quy tắc 
4 đối tượng

Hoạt động âm 
nhạc cuối chủ đề

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

T1

- Quan sát : Xe 
máy
- TCVĐ : Vận 
động viên bật 
nhảy
- Chơi tự do tại 
khu trải nghiệm

- Quan sát: Xe ô 
tô
- TCVĐ: Ai ném 
giỏi
- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Quan sát: nhà 
để xe
- Trò chơi VĐ : 
Tìm về đúng bến
- Chơi tự do tại 
Góc thư viện 
xanh

- Quan sát: thời 
tiết
- Trò chơi VĐ : 
Lộn cầu vồng
- Chơi tự do tại 
khu vực chợ quê

- Trò chuyện 
ngày và đêm
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do tại 
khu vực trò chơi 
dân gian

T2

- Quan sát : 
Thuyền gỗ

- TCVĐ :  Cầu 
thủ bắt bóng
- Chơi tự do tại 
khu vực Góc trò 
chơi dân gian

- Quan sát: Nhà 
để xe
- TCVĐ:Vận 
động viên bật 
nhảy
Chơi tự do tại 
khu vực góc vận 
động

- Trẻ thả thuyền
- Bé sao chép 
biển số xe trên 
sân
- Chơi tại góc 
sách của bé

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Tài xế 
lái xe
- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
nghiệm

- Nhặt rác dọn vệ 
sinh sân trường
- TCVĐ: Bé thể 
hiện các cảm xúc 
khác nhau
- Chơi tự do tại 
khu vực nghệ 
thuật

T3

- Quan sát : Cây 
trong sân trường
 TCVĐ :Cầu thủ 
bắt bóng
- Chơi tự do tại 
khu trải nghiệm

- Quan sát: thời 
tiết
- Vẽ biển báo 
giao thông trên 
sân

- Quan sát: Máy 
bay giấy
TCVĐ : Ai giỏi 
hơn

- Quan sát: 
Hướng gió
- TCVĐ : Cầu 
thủ bắt bóng

- Bé bắt chước 
các khuôn mặt 
cảm xúc
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Chơi tự do tại 
Góc thư viện 
xanh

- Chơi tự do tại 
khu vực nhà 
bóng

- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
bóng

T4

- Quan sát : Mô 
hình biển báo 
cấm 
TCVĐ : Ai bật 
giỏi
- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
nghiệm

- Quan sát: thời 
tiết
- TCVĐ: Ai bắt 
giỏi
- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Quan sát: Mô 
hình đèn giao 
thông
TCVĐ : Tìm về 
đúng bến
- Chơi tự do tại 
Góc thư viện 
xanh

- Quan sát: Mô 
hình biển báo chỉ 
dẫn
- TCVĐ : Đi 
theo hiệu lệnh
- Chơi tự do tại 
khu vực trò chơi 
dân gian

- Quan sát:Ngã 
ba đường phố   
- Trò chơi: Cầu 
thủ bắt bóng
 - Chơi tự do tại 
khu vực chợ quê

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
- Có khả năng tự  làm một số công việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

T1

Trò chuyện với 
trẻ về các 
phương tiện giao 
thông đường bộ

Bé làm vở bài 
tập toán

Đọc đồng dao “ 
nu na nu nống”

Trò chơi " Tai ai 
tinh"

Bé tìm hiểu về 
nhạc cụ đàn

6
Hoạt 
động 
chiều

T2

Trò chuyện về 
PTGT đường 
thủy

Bé vui học 
Kidsmart

Bé làm vở bài 
tập toán

Bé xếp hình theo 
yêu cầu

Nêu gương cuối 
tuần



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

T3
Ôn bài thơ 
thuyền giấy

Tập tô chữ cái 
p,q

Trò chơi chữ cái  Trò chơi âm 
nhạc Solmi

Nặn phương tiện 
giao thông

T4
Bé vui học tiếng 
anh

Chơi đọc vè, nói 
ngược

Đọc thơ: Cô dạy 
con

Chữ cái đáng yêu Nêu gương cuối 
tuần 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánh

Ghi chúT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Góc 
phân 
vai

Nấu 
ăn

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
và thao tác tốt khi chơi.
Biết thể hiện sự thân thiện, 
đoàn kết với bạn bè và 
chấp nhận sự phân công 
của nhóm bạn và người lớn
- Có kỹ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống

- Nấu các món ăn từ 
rau, củ, quả:
+ Canh xương hầm 
rau, củ
+ Bắp cải xào
+ Salat rau
- Tráng miệng: cam, 
khế, dâu tây.

- Bộ đồ chơi nấu ăn, 
thịt gà, đồ chơi rau, 
củ, quả
- Tranh hướng dẫn 
món Canh xương 
hầm rau củ
- Tranh hướng dẫn 
làm món bắp cải xào
- Tranh hướng dẫn 
các thao tác làm 
Salad rau

X x X



Phân phối vào 
nhánh

Ghi chúT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Bán 
hàng

- Biết cách chọn đồ dùng 
phù hợp, biết mời chào 
khách mua hàng
- Trẻ thể hiện được rõ vai 
chơi của mình và thao tác 
tốt trong khi chơi
- Thích chia sẻ cảm xúc, 
kinh nghiệm, đồ dùng đồ 
chơi với các bạn.

- Cửa hàng bán xe, 
phụ tùng xe
- Cửa hàng bán vé 
tàu, thuyền
- Cửa hàng bán mũ 
bảo hiểm

- Các loại xe đạp, xe 
máy, ô tô bằng đồ 
chơi
- Các loại tàu thuyền
- Các loại mũ bảo 
hiểm, kính

X

x

X

2
Góc 
xây 

dựng

 - Thể hiện sự vui thích khi 
hoàn thành công việc
- Trẻ thực hiện được các 
loại cử động bàn tay, ngón 
tay
Cố gắng thực hiện công 
việc đến cùng

- Xây Bến xe Đồ Sơn
- Xây bến tàu Đồ Sơn
- Xây ngã tư đường 
phố

- Gạch, khối gỗ, 
bôing, cây xanh, lắp 
ghép.....
- Mẫu gợi ý các thao 
tác xây Bến xe, bến 
tàu, sân bay, ngã tư 
đường phố.

x

x
x

3
Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

Làm ra sản phẩm từ các 
nguyên vật liệu
Biết phối hợp và lựa chọn 
các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu thiên nhiên 
để tạo ra sản phẩm chủ đề 
PTGT

- Làm xe ô tô, làm 
phụ tùng xe
- Làm album các loại 
xe
- Nặn bánh xe
- Gấp thuyền, gấp 
máy bay

- Mẫu vẽ xe
- Mẫu gợi ý các thao 
tác làm ô tô, tranh xẽ 
mẫu của cô
. Các đồ dùng: Giấy 
màu, giấy vẽ, kéo, 
keo, khăn lau tay.

x

x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi chúT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Biết phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản phẩm 
có bố cục cân đối chủ đề 
PTGT
Có khả năng tìm kiếm, lựa 
chọn các dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp để tạo ra 
sản phẩm theo ý thích

- Vẽ ô tô
- Làm biển báo giao 
thông

- Mẫu của cô, đất 
nặn, bảng, khăn lau 
tay
- Các thao tác nặn
- Mẫu của cô; giấy 
màu, giấy bìa, lá cây, 
hoa, bút màu

x

Âm 
nhạc

Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp 
với sắc thái, tình cảm của 
bài hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ… chủ 
đề  Phương tiện giao thông
- Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo các loại tiết 
tấu, múa)
- Biết gõ đệm bằng dụng 
cụ theo tiết tấu tự chọn

-  Em đi qua ngã tư 
đường phố; Đường 
em đi; Em đi chơi 
thuyền

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: micro, trống 
lắc, sắc xô…
- Mũ chóp

x x x



Phân phối vào 
nhánh

Ghi chúT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

4
Góc
Học 
tập

Toán

- Có khả năng chắp ghép 
các hình hình học để tạo 
thành các hình mới theo ý 
thích và theo yêu cầu
- Biết vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số
- Có khả năng nhận biết ý 
nghĩa các con số được sử 
dụng trong cuộc sống hằng 
ngày
Nhận biết được chữ số  10 
và sử dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số thứ tự
- Biết tách gộp một nhóm 
đối tượng trong phạm vi 9 
thành hai nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so sánh số 
lượng của các nhóm
Biết đặc điểm, công dụng 
của một số PTGT và phân 
loại theo 2 - 3 dấu hiệu
Nhận ra được quy tắc sắp 
xếp của 4 đối tượng 

- Ai thông minh hơn

- Bé vẽ thêm cho đủ số 
lượng là 9- tô màu
- Khoanh tròn nhóm 
phương tiện giao 
thông có số lượng là 9
- Ghép tranh
- Tách nhóm có số 
lượng 9 thành 2 phần

- Bé phân loại 
các phương tiện giao 
thông

- Xếp theo quy tắc 4 
đối tượng

- Lô tô hình ảnh các 
loại phương tiện giao 
thông
- Các hình học
- Giấy có hình ảnh  
Phương tiện giao 
thông để trẻ vẽ thêm 
cho đủ số lượng là 9
- Các nhóm Phương 
tiện giao thông  cho 
trẻ khoanh
- Tranh nối đúng số 
lượng 
- Tranh bằng các que 
kem
- phân loại các 
phương tiện giao 
thông

Bảng xếp theo quy tắc
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Phân phối vào 
nhánh
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(ABCD) và tiếp tục thực 
hiện sao chép lại

Chữ 
cái

-  Nhận dạng được chữ cái 
P,Q, G , Y trong bảng chữ 
cái tiếng việt
- Thích đọc những chữ đã 
biết trong môi trường xung 
quanh
- Biết viết tên bản thân 
theo cách của mình.
- Biết dùng các ký hiệu 
hoặc hình vẽ để thể hiện 
cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và 
kinh nghiệm của bản thân.
Biết ý nghĩa một số ký hiệu, 
biểu tượng trong cuộc sống.

- Tìm chữ cái còn 
thiếu

- Tìm chữ trong từ

- Bức thư của bé

- Bé sao chép chữ

- Tranh có chứa từ để 
trẻ nối
Các thẻ chữ
- Tranh có từ dưới 
hình ảnh các phương 
tiện giao thông; chữ 
cái cho trẻ nối.
- Hột hạt cho trẻ xếp 
chữ
- Bài thơ cho trẻ tìm 
chữ p, q, g, y: Bé tập 
đi xe đạp

x x x

5 Góc 
sách

-Biết kể chuyện theo tranh, 
đồ vật chủ đề PTGT
- "Đọc" theo truyện tranh 
đã biết

- Góc sách truyện của 
bé 
- Bé kể chuyện : Qua 
đường, kiến con đi ô 
tô
- Kể chuyện sáng tạo

- Tranh truyện trẻ tự 
vẽ, kể về tranh: ; 
- Tranh truyện về Các 
phương tiện giao 
thông cho trẻ kể.
- Một số đồ con rối 
cho trẻ kể

x x x
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